
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 18116010 DH18NT Nguyễn Thành Công 4
2 20157009 DH20DL TRẦN THỊ NGỌC HIỀN 7
3 20157010 DH20DL NGUYỄN XUÂN HOÀN 8
4 20157011 DH20DL LÊ TẤN NHẬT HUY 8
5 20157012 DH20DL NGUYỄN VĂN KHÁNH 5
6 19125162 DH19DD Phạm Thị Trúc Linh 3
7 16145213 DH16BV Nguyễn Thành Luân
8 20112276 DH20TY TRẦN VĂN MẠNH 4
9 20112277 DH20TY LÊ THỊ HUYỀN MI 3

10 20112278 DH20TY CHÂU KHẢI MY 7
11 20112280 DH20TY NGUYỄN HOÀNG MY 8
12 20112281 DH20TY NGUYỄN THỊ KIỀU MY 8
13 20112282 DH20TY NGUYỄN THỊ TRÀ MY 5
14 20112283 DH20TY PHẠM THỊ YẾN MY 10
15 20112284 DH20TY HỒ GIA MỸ 1
16 20112287 DH20TY HÀ THỊ KIM NGÂN 5
17 20112288 DH20TY LÊ HOÀNG BẢO NGÂN 6
18 20112292 DH20TY TRƯƠNG THỊ NGHĨA 1
19 20112293 DH20TY VÒNG GIA NGHĨA 4
20 20112294 DH20TY ĐINH TÚ NGỌC 7
21 20112295 DH20TY LƯƠNG BẠCH NGỌC 10
22 20112297 DH20TY NGÔ MINH NGỌC 4
23 20112298 DH20TY NGUYỄN THỊ NGỌC 4
24 20112300 DH20TY TRẦN NGUYỄN BẢO NGỌC
25 20157015 DH20DL TRẦN THỊ KIM NGỌC 7
26 20112302 DH20TY MAI NGUYỄN CAO NGUYÊN 5
27 20112303 DH20TY NGÔ THỊ THANH NGUYÊN 5
28 20112305 DH20TY NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 4
29 20112308 DH20TY MAI THỊ BÍCH NHÂN 5
30 20112309 DH20TY HUỲNH THỊ Ý NHI 5
31 20112311 DH20TY NGUYỄN THỊ THIÊN NHI 8
32 20112312 DH20TY NGUYỄN THỊ Ý NHI 8
33 20112314 DH20TY THỚI THỊ CẨM NHIÊN 7
34 20112318 DH20TY THÁI THỊ HỒNG NHUNG 4
35 20112319 DH20TY ĐINH THỊ KIỀU OANH 5
36 17116119 DH17KS Khê Trần Văn Phú
37 18112168 DH18TY Nguyễn Hữu Minh Quân 8
38 20157017 DH20DL TRƯƠNG HỮU QUỐC 5



39 16149181 DH16QM
GL Phạm Hồng Sơn 1

40 20112354 DH20TY ĐỖ THÁI THANH 4
41 20112355 DH20TY LÂM CHÍ THANH 5
42 20112358 DH20TY HUỲNH KIM THÀNH 3
43 20112359 DH20TY NGUYỄN ANH THAO 4
44 20157018 DH20DL PHẠM THỊ THU THẢO 3
45 20112353 DH20TY TRƯƠNG ĐỨC THẮNG
46 20157019 DH20DL PHẠM THỊ MAI THI 4
47 16149175 DH16QM Huỳnh Quang Thiện 2
48 20112364 DH20TY NGUYỄN CHÍ THIỆN 3
49 20112371 DH20TY TRẦN PHẠM NHƯ THUẦN 5
50 20112372 DH20TY NGUYỄN GIA KIÊN THUẬN 7
51 20112374 DH20TY NGUYỄN THỊ THANH THÚY 7
52 20112365 DH20TY NGUYỄN ĐÌNH ANH THƯ 4
53 20112366 DH20TY NGUYỄN HÀ MINH THƯ 5
54 20112367 DH20TY NGUYỄN THỊ ANH THƯ 6
55 20112370 DH20TY QUÁCH ANH THƯ 10
56 20112375 DH20TY ĐẶNG HỒNG TIÊN 7
57 20112376 DH20TY NGUYỄN THỊ TIÊN
58 20112378 DH20TY LÊ NGUYỄN TRÍ TÍN 10
59 20157021 DH20DL NGUYỄN VĂN TỊNH 8
60 16112733 DH16TY Đậu Xuân Toàn
61 20112379 DH20TY NGUYỄN THIỆN TOÀN 5
62 20112390 DH20TY LĂNG THỊ HUYỀN TRANG 4
63 20112391 DH20TY NGUYỄN THỊ THU TRANG 7
64 20112392 DH20TY PHẠM THỊ HOÀI TRANG 7
65 20112393 DH20TY PHẠM THÙY TRANG 1
66 20112381 DH20TY LÂM THỊ HUYỀN TRÂM 10
67 20157022 DH20DL NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM 4
68 20112382 DH20TY PHẠM NGUYỄN QUỲNH TRÂM 7
69 20112383 DH20TY BÙI PHƯƠNG TRÂN
70 20112384 DH20TY ĐỖ KHÁNH TRÂN 3
71 20112385 DH20TY LÊ HOÀNG BẢO TRÂN 4
72 20112386 DH20TY LÊ THỊ NGỌC TRÂN 3
73 20112387 DH20TY NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN 4
74 20112395 DH20TY TRẦN MINH TRIỀU 4
75 20112396 DH20TY NGUYỄN KHÁNH TRINH 8
76 20112397 DH20TY NGUYỄN THANH TRÚC 8
77 20112398 DH20TY NGUYỄN THANH TRÚC 7



78 20112399 DH20TY NGUYỄN THỊ THANH TRÚC
79 20112401 DH20TY NGUYỄN MINH TRUNG 2
80 20112402 DH20TY VÕ QUANG TRUNG 8
81 20112404 DH20TY TRƯƠNG NGỌC TUỆ 4
82 20112406 DH20TY ĐẶNG BÍCH TUYỀN 7
83 20112407 DH20TY ĐOÀN THẢO VÂN 7
84 20112409 DH20TY HOÀNG ĐÀO THIỆN VI 3
85 20112411 DH20TY LÝ THẾ VINH 3
86 20112412 DH20TY A LÊ HOÀI VŨ 5
87 20112414 DH20TY LÊ THÚY VUY 2
88 20112415 DH20TY NGUYỄN HỒNG TRÚC VY 7
89 20112416 DH20TY NGUYỄN NGỌC THÚY VY 3
90 20112418 DH20TY TRẦN THỊ KHÁNH VY 4
91 20112419 DH20TY NGUYỄN ĐẶNG HỒNG Ý 4
92 20112421 DH20TY NGUYỄN TRẦN KIM YẾN 3
93 20112422 DH20TY PHẠM HUỲNH PHI YẾN 4


